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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

 

Prompt ChatGPT 

Đọc đoạn trích: 

“Tuổi trẻ của tôi 

mười tám, hai mươi 

trong và tinh khiết như nước suối đá 

khỏe và mơn mởn như mầm lá 

rộng và dài như mơ ước, yêu thương 

vươn lên và bền vững như con đường 

gắn vào đất, tạc vào mặt đất  

Tuổi trẻ như sao trời mát mắt 

khi yên bình hạnh phúc ngước nhìn lên 

và cháy bùng như lửa thiêng liêng 

khi giặc giã đụng vào bờ cõi 

dẫu rụng xuống, vẫn chói lên lần cuối 

gọi dậy những lớp người 

dẫu rụng xuống, bầu trời không trống trải 

trong mắt người sao vẫn mọc khôn nguôi…” 

 

(Trích Con đường của những vì sao, Nguyễn 

Trọng Tạo, Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập - Thơ và 

nhạc, Tập một, NXB Văn học, 2019, tr. 549-550) 

 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1.  Xác định thể thơ cùa đoạn trích. 

Đoạn trích trên là một đoạn thơ, không thuộc một 

thể thơ cụ thể nào. 

Câu 2.  Chỉ ra những tính từ miêu tả vẻ đẹp của 

tuổi trẻ trong đoạn thơ: 

 

Các tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ trong đoạn 

thơ là: 

Trong và tinh khiết như nước suối đá 

Khỏe và mơn mởn như mầm lá 

Rộng và dài như mơ ước, yêu thương 

Vươn lên và bền vững như con đường 

Mát mắt 

Cháy bùng như lửa thiêng liêng 

Khôn nguôi. 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh 

được sử dụng trong đoạn thơ: 

“Tuổi trẻ như sao trời mát mắt 

khi yên bình hạnh phúc ngước nhìn lên 

và cháy bùng như lửa thiêng liêng 

khi giặc giã đụng vào bờ cõi” 

Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng biện pháp tu từ so 

sánh để so sánh tuổi trẻ với sao trời và lửa thiêng 

liêng. Việc sử dụng biện pháp này giúp tăng cường 

hiệu quả truyền tải thông điệp của tác giả đối với 

độc giả. 

 

Cụ thể, so sánh tuổi trẻ như sao trời mát mắt khi 

yên bình hạnh phúc ngước nhìn lên, nhấn mạnh 
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tính đẹp và tinh khiết của tuổi trẻ. Còn so sánh tuổi 

trẻ cháy bùng như lửa thiêng liêng khi giặc giã 

đụng vào bờ cõi, thể hiện tính cách kiên định, dũng 

cảm của tuổi trẻ. 

 

Vì vậy, biện pháp tu từ so sánh giúp tác giả truyền 

tải thông điệp về sự tươi trẻ, đẹp đẽ và mạnh mẽ 

của tuổi trẻ đến độc giả một cách sinh động và hiệu 

quả. 

Câu 4. Nhận xét những suy ngẫm của tác giả vể ý 

nghĩa sự hi sinh của tuổi trẻ được thể hiện trong 

đoạn trích. 

Trong đoạn trích, tác giả đã miêu tả vẻ đẹp của tuổi 

trẻ thông qua những nét tươi trẻ, khỏe mạnh, tình 

yêu thương và sự vươn lên. Tuy nhiên, tác giả cũng 

đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự hi sinh của 

tuổi trẻ. 

 

Trong đoạn thơ, tác giả so sánh tuổi trẻ như một 

ngôi sao, khi bị giằng xé, ngôi sao vẫn tỏa sáng 

chói lọi cuối cùng, gọi dậy những lớp người. Điều 

này cho thấy tác giả đánh giá cao những nỗ lực, sự 

hy sinh và tinh thần cố gắng của tuổi trẻ để vươn 

lên và làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc đời. 

 

Tóm lại, đoạn trích thể hiện sự tôn trọng, đánh giá 

cao những nỗ lực và hy sinh của tuổi trẻ trong cuộc 

sống, cũng như khuyến khích các thế hệ trẻ hãy tiếp 

tục cố gắng vươn lên, hi sinh để làm nên điều tốt 

đẹp cho xã hội. 

 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

 

 

Prompt: Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ 

của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. 

ChatGPT:  

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước là rất quan trọng và đầy ý nghĩa. 

Như đoạn thơ đã miêu tả, tuổi trẻ là thời kỳ tươi đẹp, tràn đầy năng lượng và khát khao. Tuy nhiên, để 

trở thành những người trưởng thành có ý nghĩa, chúng ta cần thấu hiểu trách nhiệm của mình với xã 

hội, với quê hương, và với những người đi trước chúng ta. 

 

Để tiếp bước các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ cần phải học hỏi, nghiên cứu và khám phá thêm những giá 

trị của truyền thống và lịch sử. Chúng ta phải trân trọng và gìn giữ những giá trị quý báu của văn hóa, 

của tôn giáo và của tổ tiên. Chúng ta cũng cần tìm ra những cách tiếp thu những giá trị này, đưa chúng 

vào cuộc sống hiện đại và phù hợp với thời đại. 

 

Ngoài ra, thế hệ trẻ cũng cần có trách nhiệm đối với tương lai, với môi trường sống và với những vấn 

đề xã hội hiện tại. Chúng ta phải có tư tưởng đổi mới, sáng tạo và khát khao cống hiến cho xã hội. Chúng 

ta cần biết tôn trọng và bảo vệ môi trường sống, đóng góp vào việc giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ sự 

sống. Chúng ta cũng cần tham gia vào những hoạt động xã hội, đóng góp và giúp đỡ những người khó 

khăn, đóng góp vào xã hội. 



 

Tổng kết lại, thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp bước các thế hệ đi trước, gìn giữ và phát triển những giá trị 

quý báu của truyền thống và lịch sử, đồng thời có trách nhiệm với tương lai và đóng góp vào sự phát 

triển của xã hội. Chúng ta cần cố gắng và nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự kì vọng của những người 

đi trước chúng ta và để lại những dấu ấn ý nghĩa. 

 

 

Prompt: Câu 2 (5,0 điểm) 

Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, nhà văn Nguyễn Minh Châu viết: 

 

     Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích 

của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ: một 

chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. 

     Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh "đắt" trời cho như vậy: trước 

mặt tôi là một bức tranh mực tầu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào 

bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng 

người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào 

bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra 

dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa 

và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim 

như có cái gì bóp thắt vào? Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? 

Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám 

phá thấy cái khoảnh khắc trong gần tâm hồn. 

 

      Chẳng phải lựa chọn xê dịch gì nữa, tôi gác máy lên bánh xích của chiếc xe tăng hỏng bấm "liên 

thanh" một hồi hết một phần tư cuốn phim, thu vào chiếc Pra-ti-ca* cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn 

ngập tâm hồn mình, do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. 

 

* Chiếc máy ảnh hiệu Pra-ti-ca 

 

(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 70-71)  

Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên; Từ đó, liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình 

ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp 

vè̀ mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. 

 

ChatGPT:  

Đoạn trích trên miêu tả cảnh tác giả đang lúi húi tránh mưa và tình cờ chứng kiến một cảnh tượng tuyệt 

đẹp của chiếc thuyền lưới vó trên biển. Tác giả miêu tả về vẻ đẹp toàn bích của khung cảnh, từ đường 

nét cho đến ánh sáng, khiến tác giả bối rối và trong trái tim có cái gì bóp thắt. Trong những giây phút 

đó, tác giả nhận ra rằng cái đẹp chính là đạo đức và tìm thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình. 

 

Liên hệ đến hình ảnh chiếc thuyền chống chọi với sóng gió trong truyện, chúng ta có thể thấy rằng cảnh 

tượng của chiếc thuyền trong đoạn trích có một điểm chung là đều mang lại cho người xem những trải 

nghiệm tuyệt vời và đẹp mắt. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc thuyền chống chọi với sóng gió lại là một hình 

ảnh khắc nghiệt hơn, mô tả về sự đấu tranh, nỗ lực và sự hy sinh của con người để vượt qua khó khăn 

trong cuộc sống. 

 

Từ đó, ta có thể rút ra thông điệp rằng nghệ thuật và cuộc sống có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. 

Nghệ thuật mang đến cho con người những trải nghiệm đẹp mắt, tinh tế và giúp cho tâm hồn con người 

được thoải mái, tìm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống cũng mang đến cho con người nhiều khó khăn, 



đấu tranh và thử thách. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để con người có thể thể hiện sự hy sinh, nỗ lực 

và vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu và hạnh phúc trong cuộc sống. Bằng cách đó, nghệ thuật và 

cuộc sống trở nên liên kết và hoàn thiện nhau, tạo nên một tác động tích cực đến con người. 

 

 

 


